	ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 11
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	Trường ___________________________
	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

	
	

	        Số :          /BC-
	Quận 11, ngày          tháng      năm 20     


BÁO  CÁO 

KẾT QUẢ KHÁM SỨC KHỎE GIÁO VIÊN, HỌC SINH 

NĂM HỌC 2021 – 2022
A. GIÁO VIÊN:
· Tổng số CB, GV, CNV toàn trường: ......................................
· Số CB, GV, CNV được khám sức khỏe: ................................

· Tỷ lệ: ...................%

· Nơi thực hiện khám sức khỏe cho CB, GV, CNV: ................................
B. HỌC SINH:

	STT
	Nội dung
	Số liệu tổng quát
	Số học sinh được KSK (theo đoàn khám của TTYT)
	Số học sinh KSK vét (tại Trạm YT phường)
	Tổng số học sinh được KSK (toàn bộ)

	1
	Tổng số học sinh toàn trường
	
	
	
	

	2
	Tổng số học sinh đầu cấp
	
	
	
	

	
	- NT
	
	
	
	

	
	- MG
	
	
	
	

	
	- Lớp 1
	
	
	
	

	
	- Lớp 6
	
	
	
	

	
	- Lớp 10
	
	
	
	

	
	Tổng cộng
	
	
	
	


LẬP BẢNG



                            HIỆU TRƯỞNG

BÁO CÁO CHI TIẾT CÔNG TÁC KHÁM SỨC KHỎE CHO HỌC SINH
(bao gồm khám theo lịch của TTYT và khám vét)
Trường:


Đơn vị tổ chức khám: 


Ngày khám: 


Tổng số học sinh: ............... Tổng số nam sinh: ..............  Tổng số nữ sinh: ..................       (tính số HS toàn trường)

	Nội dung khám
	Số học sinh có bất thường

	
	Nam/tỷ lệ %
	Nữ/tỷ lệ %
	Tổng cộng/tỷ lệ %

	Tăng huyết áp
	
	
	

	Hạ huyết áp
	
	
	

	Tình trạng dinh dưỡng 
	Suy dinh dưỡng 
	
	
	

	
	Thừa cân, béo phì 
	
	
	

	Tuần hoàn
	
	
	

	Hô hấp
	
	
	

	Tiêu hóa
	
	
	

	Thận – tiết niệu
	
	
	

	Thần kinh- Tâm thần
	
	
	

	Tật khúc xạ 
	
	
	

	Bệnh về mắt khác
	
	
	

	Sâu răng
	
	
	

	Bệnh về răng – hàm mặt khác
	
	
	

	Vấn đề về thính lực
	
	
	

	Bệnh tai – mũi – họng khác
	
	
	

	Cong, vẹo cột sống
	Gù 
	
	
	

	
	Ưỡn
	
	
	

	
	Dạng chữ S
	
	
	

	
	Dạng chữ C
	
	
	

	Bệnh cơ- xương khớp khác
	
	
	

	Bệnh khác
	
	
	


* Tỷ lệ là tính theo số trẻ bất thường chia cho tổng số trẻ theo giới, hoặc tổng cộng

LẬP BẢNG      





HIỆU TRƯỞNG


